[bookmark: _GoBack]ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ
Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm
(Dành cho NCS khóa 20)
1. Tên chuyên đề: Ứng dụng phương pháp nghiên cứu của tội phạm học vào nghiên cứu phòng ngừa tội tham ô tài sản.
Thuộc học phần: Tự chọn               Mã số: 
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 15
2. Giảng viên:
Họ và tên giảng viên: Lê Thị Sơn
Chức danh: PGS.TS.
Nơi công tác: Khoa pháp luật hình sự, Trường Đại học luật Hà Nội.
Liên hệ:   Điện thoại: 09. 03. 40.45. 87              E-mail: lesondhl@yahoo.com
3. Mục tiêu:
Về kiến thức: Nắm được kiến thức về phương pháp nghiên cứu tổng quát của tội phạm học, các phương pháp nghiên cứu cụ thể thường được áp dụng trong nghiên cứu thực nghiệm - tội phạm học và yêu cầu, ý nghĩa của việc xây dựng đề cương nghiên cứu một đề tài nghiên cứu cụ thể.
Về kĩ năng: Có được kỹ năng lựa chọn và ứng dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể thích hợp vào các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thực nghiệm đề tài nghiên cứu về phòng ngừa tội tham ô tài sản và có được kỹ năng hoàn thành đề cương nghiên cứu đề tài này. Qua đó có khả năng hoàn thành luận án tiến sĩ về đề tài phòng ngừa tội tham ô tài sản trong tương lai.
4. Nội dung của chuyên đề:
  * Về phần lý thuyết:
I.  Phương pháp nghiên cứu tổng quát của tội phạm học
II.  Quá trình nghiên cứu thực nghiệm-tội phạm học
III.  Các phương pháp nghiên cứu cụ thể của tội phạm học
IV.  Các phương pháp áp dụng phổ biến trong nghiên cứu thực nghiệm-tội phạm học
V.  Quá trình xây dựng đề cương nghiên cứu
VI. Yêu cầu đối với việc xây dựng đề cương nghiên cứu phòng ngừa tội tham ô tài sản
  * Về phần ứng dụng các phương pháp nghiên cứu:
VII. NCS xây dựng đề cương nghiên cứu về đề tài phòng ngừa tội tham ô tài sản, trong đó đặc biệt cần làm rõ về dự kiến lựa chọn và ứng dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể trong quá trình nghiên cứu đề tài này.
VIII. NCS báo cáo đề cương nghiên cứu và thảo luận cùng giảng viên.
5. Hình thức tổ chức dạy học:
Lí thuyết: 3 tiết
Tự nghiên cứu: 20 tiết
Seminar: 12 tiết
6. Học liệu:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Lê Thị Sơn, Về phương pháp nghiên cứu của Tội phạm học, Tạp chí luật học số 6/2011, tr. 38-46 hoặc
+ Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình tội phạm học, Nxb CAND, Hà Nội 2012, tr. 71- 98.
+ Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình thống kê tư pháp, Nxb Giáo dục, Hà Nội, năm 1997, từ tr. 67-165 và từ 210-220
- Tài liệu tham khảo tự chọn:
+ Giáo trình lý thuyết thống kê, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2006, từ tr. 73-131 và từ 203-229.
7. Phương tiện phục vụ giảng dạy: 
   Đèn chiếu kết nối với máy tính









ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ
Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự
(Dành cho NCS khóa 20)

1. Tên chuyên đề: Dấu hiệu định lượng thiệt hại trong pháp luật hình sự.
 Thuộc học phần: Tự chọn; 	
 Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 15
2. Giảng viên:
Họ và tên giảng viên: Lê Thị Sơn
Chức danh: Phó giáo sư
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội
E-mail: lesondhl@yahoo.com
3. Mục tiêu (về kiến thức và kỹ năng):
Về kiến thức: Nhận thức sâu về cơ sở lý luận và thực tiễn của quy định về dấu hiệu định lượng thiệt hại trong BLHS; Nhận diện được dấu hiệu định lượng thiệt hại trong BLHS; 
Về Kỹ năng: Có khả năng nhận xét, đánh giá về thực trạng quy định của BLHS về dấu hiệu định lượng thiệt hại và hình thành quan điểm cá nhân về phương hướng hoàn thiện.
4. Nội dung của chuyên đề:
I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của quy định về dấu hiệu định lượng thiệt hại trong BLHS;
II. Xác định, phân loại và đánh giá các quy định của BLHS về dấu hiệu định lượng thiệt hại;
III. Thực tiễn áp dụng các quy định của BLHS về dấu hiệu định lượng thiệt hại;
VI. Các quan điểm khác nhau về phương hướng quy định dấu hiệu định lượng thiệt hại.         
5.  Hình thức tổ chức dạy - học:
Lý thuyết: 3 tiết;
Tự nghiên cứu: 20 tiết;
Seminar: 12 tiết;
6.  Học liệu:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Lê Thị Sơn, Về dấu hiệu định lượng trong BLHS, Tạp chí Luật học số 1/2005 tr. 47-52; 
+ Bàn về định lượng trong Bộ luật hình sự năm 1999, Tạp chí tòa án nhân dân số 7/2002 tr. 28;
+ Hoàn thiện các quy định của BLHS về các tội xâm phạm sở hữu, Tạp chí tòa án nhân dân số 1/1-2009 tr. 6 - 9; 
+ Cần sửa đổi, bổ sung các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế cho phù hợp với thực tiễn xét xử, Tạp chí tòa án nhân dân số 2/1-2009 tr. 1 - 8;
+ Trường Đại học luật Hà Nội: Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Tập I, Nxb CAND, Hà Nội năm 2011, tr. 94 - 98; tr. 110 - 113;
+ Bộ luật hình sự (bản dịch) của Thụy Điển, CHLB Đức, LB Nga, CHND Trung Hoa.
+ TANDTC: Các văn bản về hình sự, dân sự,…, 1990, 1998; VKSNDTC: Hệ thống hóa các văn bản cần thiết cho công tác kiểm sát, Tập I, Hình sự, năm 1991. Trong đó tham khảo các văn bản sau:
1. NQ 04/HĐTP ngày 29/11/1986 hướng dẫn áp dụng một số điều trong phần các tội phạm…;
2. CV 03/TATC ngày 22/12/1987 hướng dẫn về Điều 109 BLHS;
3. NQ 01/HĐTP ngày 19/4/1989 hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của BLHS;
4.  TTLN 08-TTLN ngày 19/8/1990 của TANDTC, VKSNDTC, BTP, BNV hướng dẫn việc xử lý các hành vi nhập khẩu trái phép, buôn bán thuốc lá điếu của nước ngoài;
5. TTLN 11-TTLN ngày 20/11/1990 của TANDTC, VKSNDTC, BTP, BNV hướng dẫn xử lý một số loại tội phạm; 
6. TTLT 01/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BNV ngày 2/1/1998 hướng dẫn áp dụng một số quy định của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS
- Tài liệu tham khảo tự chọn:
+ Vấn đề định lượng tài sản bị chiếm đoạt trong Bộ luật hình sự năm 1999, Tạp chí tòa án nhân dân số 3/1999 tr. 20…;
+ Có cần định giá tài sản theo Bộ luật hình sự mới hay không, Tạp chí tòa án nhân dân số 8/2000 tr. 6…;
7. Phương tiện phục vụ giảng dạy:
Đèn chiếu kết nối với máy tính









 























ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ
Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự, 
Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm
(Dành cho NCS khóa 20)

1. Tên chuyên đề: Vấn đề tội phạm có tổ chức và tổ chức tội phạm.
Thuộc học phần: Luật hình sự - Phần chung                             
Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 15
2. Giảng viên:
Họ và tên giảng viên: Lê Thị Sơn
Chức danh: Phó giáo sư
Nơi công tác: Khoa pháp luật hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội
Liên hệ: E-mail: lesondhl@yahoo.com
3. Mục tiêu: 
Về kiến thức: Hiện đại hóa kiến thức về tội phạm có tổ chức và tổ chức tội phạm. Cụ thể, phải tiếp cận được với nhận thức chung của thế giới ngày nay về tội phạm có tổ chức, tổ chức tội phạm và vấn đề đấu tranh chống tội phạm có tổ chức bằng pháp luật hình sự cũng như những đòi hỏi và yêu cầu tăng cường đấu tranh chống tội phạm có tổ chức ở Việt Nam và trên toàn cầu.
Về kỹ năng: Có khả năng phát hiện những bất cập của pháp luật hình sự Việt Nam so với yêu cầu đấu tranh chống tội phạm có tổ chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam;
4. Nội dung của chuyên đề:
I. Về khái niệm tội phạm có tổ chức
II. Về khái niệm tổ chức tội phạm
III. Về xu hướng tăng cường đấu tranh chống tội phạm có tổ chức bằng pháp luật hình sự
VI. Đề xuất bổ sung chế định tổ chức tội phạm và quy định về tội phạm có tổ chức trong BLHS Việt Nam
5. Hình thức tổ chức dạy - học:
Lý thuyết: 3 tiết;
Tự nghiên cứu: 20 tiết;
Seminar: 12 tiết;
6. Học liệu:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Lê Thị Sơn, Tội phạm có tổ chức và việc bổ sung chế định tổ chức tội phạm trong Bộ luật hình sự, Tạp chí Luật học số 12/2012, tr. 49-58;
+ Trình Hồng, Thực trạng quy định về tội phạm có tổ chức tại Trung Quốc, Tạp chí Luật học số 3/2014, tr. 57-62;
+ Nguyễn Ngọc Hòa, Sửa đổi quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về đồng phạm và các vấn đề có liên quan đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số chuyên đề: Sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 1999, HN 2008, tr. 46-59;
+ Đặng Văn Thực và Lê Xuân Lục, Tổ chức tội phạm trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 2/2014, tr. 50-56;
+ Hồ Thế Hòe và Nguyễn Thị Thư, Đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức: Thực trạng và một số giải pháp, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 7/2012, 
+ Trần Quang Tiệp, Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tổ chức tội phạm, tội phạm có tổ chức và phạm tội có tổ chức, Tạp chí Kiểm sát, số 7/2003, tr. 22-24
+ Hoàng Anh Tuyên, Bàn về khái niệm tổ chức tội phạm, tội phạm có tổ chức và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, Tạp chí Kiểm sát, số 19 (tháng 10/2009), tr. 26-28;
+  Công ước của liên hiệp quốc về chống tội phạm xuyên quốc gia;
+ BLHS (bản dịch) của CHLB Đức, CHLB Nga, CHND Trung Hoa và của một số nước khác.
- Tài liệu tham khảo tự chọn:
+ Trọng Tài, Một số vấn đề về “Phạm tội có tổ chức”, Tạp chí tòa án nhân dân số 6/3-2009 và số 7/4-2009;
+ Lương Thanh Hải, Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia – những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia, Tạp chí tòa án nhân dân số 14/7-2009, tr. 24-28;

7. Phương tiện phục vụ giảng dạy:
Đèn chiếu kết nối với máy tính


